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   ▶BÀI ❸. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN     
 

☀. Đề kiểm tra rèn luyện    

 

⬩Đề ❶:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Nă ng suă t lu ă hề  thu (tă /hă) nă m 1998 cu ă 31 tỉ nh ở  Viề  t Năm đưở c thố ng kề  trống bă ng 
său: 

 

Giă  tri  3 35x  cố  tă n số  bă ng 

A. 6 . B. 4 . C. 7 . D. 9 . 

Lời giải 

Chọn D 

Câu 2: Chố n khă ng đi nh sai trống că c khă ng đi nh său: 

A. Phưởng săi luố n lă  mố  t số  khố ng ă m. 

B. Phưởng săi lă  bỉ nh phưởng cu ă đố   lề  ch chuă n. 

C. Phưởng săi că ng lở n thỉ  đố   phă n tă n quănh số  trung bỉ nh că ng lở n. 

D. Phưởng săi luố n lở n hởn đố   lề  ch chuă n. 

Lời giải 

Chọn D 

 Phưởng săi 2

xS  cố n đố   lề  ch chuă n 2

x xS S  nhưng khố ng thề  khă ng đi nh phưởng săi 

luố n lở n hởn đố   lề  ch chuă n. 

Câu 3: Đề  đă nh giă  mư c đố   phă n tă n cu ă că c số  liề  u thố ng kề  số vở i số  trung bỉ nh, tă du ng đă i lưở ng 
nă ố său đă y? 

A. Số  trung bỉ nh. B. Số  trung vi  C. Mố t. D. Phưởng săi. 

Lời giải 

Chọn D 

 Dư ă vă ố y  nghỉ ă cu ă phưởng săi vă  đố   lề  ch chuă n đề  đố mư c đố   phă n tă n cu ă că c số  liề  u 

trống mă u quănh số  trung bỉ nh. 

Câu 4: Chố n că u đu ng trống că c că u tră  lở i său đă y: Phưởng săi bă ng: 

A. Mố  t nư ă cu ă đố   lề  ch chuă n B. Că n bă  c hăi cu ă đố   lề  ch chuă n. 

C. Hăi lă n cu ă đố   lề  ch chuă n. D. Bỉ nh phưởng cu ă đố   lề  ch chuă n. 



Lời giải 

Chọn D 

Tă cố  phưởng săi lă : 2

xs  

Đố   lề  ch chuă n: 2

x xs s  

Suy ră phưởng săi bă ng bỉ nh phưởng cu ă đố   lề  ch chuă n 

Câu 5: Thố ng kề  điề m kiề m tră mố n tốă n (thăng điề m 10) cu ă mố  t nhố m gố m 6 hố c sinh tă cố  bă ng 
số  liề  u său: 

Tên học sinh Kim Sởn Ninh Bình  Việt  Nam 

Điểm  9 8 7 10 8 9 

 Tỉ m đố   lề  ch chuă n δ cu ă bă ng số  liề  u trề n (lă m trố n đề n hă ng phă n tră m). 

A. 0,92  . B. 0,95  . C. 0,96  . D. 0,91  . 

Lời giải 

Chọn C 

 Ta có:
9 8 7 10 8 9 51

8,5
6 6

x
    

   . 

 Suy ra:         2 2 2 22 1 11
2 9 8,5 2 8 8,5 7 8,5 10 8,5

6 12
          . 

 Dố đó 
11

0,96
12

   . 

Câu 6: Cố  100 hố c sinh thăm dư  kỉ  thi hố c sinh giố i Tốă n (thăng điề m 20). Kề t quă  chố trống bă ng 
său: 

 

Khi đố  độ lệch chuẩn lă  

A. 1,98 . B. 3,96 . C. 15, 23  D. 1,99 . 

Lời giải 

Chọn D 

Tă cố : 

1 9 1 10 3 11 5 12 8 13 13 14 19 15 24 16 14 17 10 18 2 19
15 23

100

. . . . . . . . . . .
,x

         
   

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 9 1 10 3 11 5 12 8 13 13 14 19 15 24 16 14 17 10 18 2 19

235 91
100

. . . . . . . . . . .
,x

         
 

Phưởng săi cu ă bă ng số  liề  u lă :  
2

2 2 2235 91 15 23 3 9571, , ,s x x     . 

Đố   lề  ch chuă n lă : 2 3 9571 1 99, ,s s   . 



Câu 7: Điề m thi cu ă lở p 10C cu ă mố  t trưở ng Trung hố c Phố  Thố ng đưở c trỉ nh bă y ở  bă ng phă n bố  
tă n số  său: 

 

Phưởng săi cu ă bă ng phă n bố  tă n số  đă  chố lă : 

A. 0,94  B. 3,94.  C. 2,94.  D. 1,94.  

Lời giải 

Chọn D 

Trống dă y số  liề  u về  điề m thi cu ă lở p 10C tă cố : 

   1 1 2 2 6 6

1 1
... 7.5 5.6 10.7 12.8 4.9 2.10 7,175

40
x n x n x n x

n
              

Phưởng săi: 

      
     

      

2 2 2
2

1 1 2 2 6 6

2 2 2

2 2 2

1
. . ... .

1
7. 5 7,175 5. 6 7,175 10. 7 7,175

40

12. 8 7,175 4. 9 7,175 2. 10 7,175

1,94

s n x x n x x n x x
n

       

      

     



 

Câu 8: Thềố dố i thở i giăn lă m mố  t bă i tốă n (tỉ nh bă ng phu t) cu ă 40  hố c sinh, giă ố viề n lă  p đưở c 

bă ng său: 

 

Phưởng săi cu ă mă u số  liề  u trề n gă n vở i số  nă ố nhă t? 

A. 6 . B. 12 . C. 40 . D. 9 . 

Lời giải 

Chọn A 

 

Tă cố  giă  tri  trung bỉ nh cu ă mă u số  liề  u lă  1 1 2 2. . ... . 317
.

40

k kx n x n x n
x

N

  
   

Phưởng săi cu ă mă u số  liề  u lă  
     

2 2 2

1 22
...

6.
nx x x x x x

s
N

     
   

Câu 9: Điề m kiề m tră giư ă ky  2 cu ă mố  t hố c sinh lở p 10 như său: 2,4,6,8,10 . Khốă ng biề n thiề n 

cu ă mă u số  liề  u trề n lă  băố nhiề u? 

A. 6 B. 8 C. 10 D. 40 



Lời giải 

Chọn B 

Câu 10: Chố thố ng kề  điề m thi mố n tốă n trống mố  t kỉ  thi cu ă 400  ềm hố c sinh. Ngưở i tă thă y 

cố  72  bă i đưở c điề m 5 . Hố i tă n suă t cu ă giă  tri  5ix   lă  băố nhiề u 

A. 72% . B. 36% . C. 10% . D. 18% . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Tă cố  tă n số  cu ă giă  tri  ix lă  72in  , suy ră tă n suă t cu ă giă  tri  ix  lă :
72

18%
400

i
i

n
f

N
    

Vă  y 18%if  . 

Câu 11: Chố bă ng số  liề  u điề m thi hố c kỉ  2 cu ă 40 hố c sinh lở p 10A (thăng điề m lă  10): 

 

Điề m  5 6 7 8 9 10  

Tă n số   5 12 8 9 4 2 N=40 

Tỉ nh phưởng săi 2

xS  

A. 2 1,784xS  . B. 2 1,874xS  . C. 2 1,847xS  . D. 2 1,748xS  . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Tă cố  điề m trung bỉ nh cu ă 40 ềm hố c sinh lă : 

5 5 12 6 8 7 9 8 4 9 2 10 281
7,025

40 40

x x x x x x
x

    
    

2 2 2 2 2 2
2 5(5 7,025) 12(6 7,025) 8(7 7,025) 9(8 7,025) 4(9 7,025) 2(10 7,025)

40

1,874

xS
          





 

Câu 12: Điề m thi mố n Tốă n lở p 10A2 cu ă mố  t Trưở ng trung hố c phố  thố ng đưở c trỉ nh bă y ở  bă ng 
phă n bố  tă n số  său 

Điểm 

thi 
5  6  7  8  9  10   

Tần số 7  5  10  12  4  2  40n =  

Trống că c giă  tri  dưở i đă y, giă  tri  nă ố gă n nhă t vở i phưởng săi cu ă bă ng phă n bố  tă n số  trề n? 

A. 0, 94 . B. 3, 94 . C. 2, 94 . D. 1, 94 . 



Lời giải 

Chọn D 

 

Trống dă y số  liề  u về  điề m thi mố n Tốă n lở p 10A2 tă cố  

( ) ( )1 1 2 2 6 6

1 1
. ... . 7.5 5.6 10.7 12.8 4.9 2.10 7,175

40
x n x n x n x

n
= + + + = + + + + + = . 

Phưởng săi lă : 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 2
2

1 1 2 2 6 6

2 2 2

2 2 2

1
. . . ... .

1
. 7. 5 7,175 5. 6 7,175 10. 7 7,175

40

12. 8 7,175 4. 9 7,175 2. 10 7,175

1, 94.

s n x x n x x n x x
n

æ ö
÷ç= - + - + + - ÷ç ÷÷çè ø

æ
ç= - + - + -çè

ö
÷+ - + - + - ÷÷ø

»

 

Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Khốă ng biề n thiề n tố ng số  giở  nă ng trống nă m cu ă mố  t tỉ nh thă nh đưở c thố ng kề  tư  nă m 
2006 đề n 2019 đưở c chố như său: 

 1884   1600   1645   2049,9   1913,8   1664,1   1846,5  

 1964,8   1951   2023,6   1996,2   1699,1   1845   2190,4  

Khi đố : 

ă) Số  giở  nă ng trung bỉ nh trống nă m lă : 1826,67 giở . 

b) Số  giở  nă ng nhố  nhă t 1600 giở  

c) Số  giở  nă ng lở n nhă t lă  2190,4 giở . 

d) Vă  y khốă ng biề n thiề n lă : 520,4. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

Số  giở  nă ng trung bỉ nh trống nă m lă : 1876,67 giở . 

Số  giở  nă ng nhố  nhă t vă  lở n nhă t tưởng ư ng lă : 1600 giở  vă  2190,4 giở . 

Vă  y khốă ng biề n thiề n lă : 590,4. 

Câu 2: Nhiề  t đố   trung bỉ nh  C  mố i thă ng trống nă m tă i mố  t tră m quăn tră c đưở c thố ng kề  như 

său: 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

 19,6   19,6   23,2   22,3   29,9   32,1   31,6   29,3   29,2   24,8   23,9   18,6  

Khi đố : 



ă) Nhiề  t đố   trung bỉ nh trống nă m: 25,34 C . 

b) Thă ng 7 cố  nhiề  t đố   căố nhă t 

c) Phưởng săi 2 21,98s   

d) Đố   lề  ch chuă n 3,69s  . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

Nhiề  t đố   trung bỉ nh trống nă m: 25,34 C . 

Phưởng săi 2 21,98s  , đố   lề  ch chuă n 4,69s  . 

Câu 3: Số  liề  u thố ng kề  tỉ  lề   (%) tố t nghiề  p THPT cu ă mố  t đi ă phưởng tư  nă m hố c 2001- 2002 đề n 
nă m hố c 2016 - 2017 đưở c chố như său: 

 98,82   97,46   99,19   98,90   98,65   79,51   85,06   86,18  

 98,68   99,23   99,93   99,34   99,74   93,08   97,34   97,82  

Khi đố : 

ă) Tỉ  lề   tố t nghiề  m trung bỉ nh: 95,56\%. 

b) 99,19 lă  tỉ  lề   (%) tố t nghiề  p THPT căố nhă t 

c) Phưởng săi: 2 36,03s   

d) Đố   lề  ch chuă n: 6,09.s   

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

Tỉ  lề   tố t nghiề  m trung bỉ nh: 95,56\%. 

Phưởng săi: 2 37,03s  , đố   lề  ch chuă n: 6,09.s   

Câu 4: Thố ng kề  lưở ng mưă ( )mm  mố i thă ng trống nă m giư ă hăi thă nh phố  A vă  B tă đưở c bă ng số  

liề  u său: 
 

Tháng, 

điểm  

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

 A   22   28   42   97   181   242   258   297   225   125   57   19  

 B  54   46   52   45   62   57   54   51   57   59   59   55  

Khi đố : 

ă) Giă  tri  nhố  nhă t Thă nh phố  A lă  19 

b) Giă  tri  lở n nhă t Thă nh phố  B lă  62 



c) Khốă ng biề n thiề n Thă nh phố  B lă  16 

d) Lưở ng mưă cu ă thă nh phố  A ố n đi nh hởn cu ă thă nh phố  B 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

Khốă ng biề n thiề n lưở ng mưă giư ă hăi thă nh phố : 

   Thành phố A   Thành phố B  

 Giá trị nhỏ nhất   19   45  

 Giá trị lớn nhất   297   62  

 Khoảng biến thiên   278   17  

Lưở ng mưă cu ă thă nh phố  B ố n đi nh hởn cu ă thă nh phố  A 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Số  điề m cu ă nă m vă  n đố  ng viề n bố ng rố  ghi đưở c trống mố  t tră  n đă u như său 
9 8 15 8 20 

Tỉ nh phưởng săi vă  đố   lề  ch chuă n cu ă mă u số  liề  u trề n. 

Trả lời: Phưởng săi: 2 22,8S  . Đố   lề  ch chuă n: 4,77s   

Lời giải 

Số  trung bỉ nh: 12x  . Phưởng săi: 2 22,8S  . Đố   lề  ch chuă n: 4,77s   

Câu 2: Trống 5 lă n nhă y xă, hăi bă n Hu ng vă  Trung cố  kề t quă  (đởn vi : mề t) lă n lưở t lă  
Hùng 2,4 2,6 2,4 2,5 2,6 

Trung 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 

Tỉ nh đưở c phưởng săi cu ă mă u số  liề  u thố ng kề  kề t quă  5 lă n nhă y xă cu ă mố i bă n. Tư  đố  

chố biề t bă n nă ố cố  kề t quă  nhă y xă ố n đi nh hởn? 

Trả lời: bă n Hu ng 

Lời giải 

Phưởng săi mă u số  liề  u lă : 

Hu ng:  2 2 2 2 2 2 21
2,4 2,6 2,4 2,5 2,6 2,5 0,008

5
S        . 

Trung:  2 2 2 2 2 2 21
2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 0,004

5
S        . 

Vă  y bă n Hu ng nhă y ố n đi nh hởn. 

Câu 3: Đề  biề t că y đă  u phă t triề n như thề  nă ố său khi giềố hă t, bă n Chă u giềố 5 hă t đă  u vă ố 5 chă  u 
riề ng biề  t vă  cung că p chố chu ng lưở ng nưở c, ă nh să ng như nhău. Său 2 tuă n, 5 hă t đă  u 
đă  nă y mă m vă  phă t triề n thă nh 5 că y cốn. Bă n Chă u đố chiề u căố tư  rề  đề n ngố n cu ă mố i 
că y (đởn vi  mm) vă  ghi kề t quă  lă  mă u số  liề  u său: 

112 102 106 94 101 



Thềố ềm, că c că y cố  phă t triề n đố ng đề u hăy khố ng? 

Trả lời: đố ng đề u 

Lời giải 

Số  trung bỉ nh: 
112 102 106 94 101

103
5

x
   

   

Phưởng săi: 2 35,2S  . Đố   lề  ch chuă n: 5,93s   

Că c că y phă t triề n đố ng đề u dố đố   lề  ch chuă n bề . 

Câu 4: Chố biề t că c giă  tri  bă t thưở ng trống mă u số  liề  u său: 
5 6 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 48 49  

Trả lời: 5;6;48;49  

Lời giải 

Xét mẫu gồm 19 số: 5 6 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 48 49 . Vi  

trỉ  thư  10 chỉ nh lă  trung vi  cu ă mă u (bă ng vở i tư  phă n vi  thư  hăi), tư c lă  2 27Q . 

Xề t nư ă mă u bề n tră i 2 :5 6 19 21 22 23 24 25 26Q ; tă cố  tư  phă n vi  thư  nhă t (lă  

trung vi  nư ă mă u nă y): 1 22Q . 

Xề t nư ă mă u bề n phă i 2 : 28 29 30 31 32 33 34 48 49Q ; tă cố  tư  phă n vi  thư  bă 

(lă  trung vi  nư ă mă u nă y): 3 32Q . 

Khốă ng tư  phă n vi  lă  3 1 32 22 10     Q Q Q . 

Tă cố  
1 3: 1,5 22 1,5.10 7; 1,5 32 1,5.10 47         Q QQ Q . 

Că c số  5; 6 nhố  hởn 7 vă  că c số  48; 49 lở n hởn 37. Vỉ  vă  y giă  tri  bă t thưở ng trống mă u số  

liề  u lă  5;6;48;49 . 

Câu 5: Bă ng số  liề  u său thố ng kề  nhiề  t đố   tă i Thă nh phố  Hố  Chỉ  Minh trống mố  t lă n đố vă ố mố  t ngă y 
cu ă nă m 2021: 

 Giờ đố   1 h    4 h    7 h    10 h    13 h    16 h    19 h    22 h   

 Nhiệt 

độ (độ 

C)  

 27   26   28   32   34   35   30   28  

Tỉ m đố   lề  ch chuă n cu ă mă u số  liề  u đă  chố (lă m trố n kề t quă  đề n hă ng phă n tră m). 

Trả lời:  03,12 C  

Lời giải 

Số  trung bỉ nh lă :  027 26 30 28
30

8

  
 x C . 



Phưởng săi:      
2 2 22

1 2 8

1

8
      
 

s x x x x x x  

2 2 21
(27 30) (26 30) (28 30) 9,75.

8
        

 

Đố   lề  ch chuă n:  2 03,12 s s C . 

Câu 6: Ngưở i tă tiề n hă nh phố ng vă n mố  t số  ngưở i về  chă t lưở ng cu ă mố  t lốă i să n phă m mở i. Ngưở i 
điề u tră yề u că u chố điề m să n phă m (thăng điề m 100) vă  thu đưở c kề t quă  như său: 

80 65 51 48 45 61 30 35 84 83 60 58 75

72 68 39 41 54 61 72 75 72 61 58 65
 

Tỉ m đố   lề  ch chuă n. 

Trả lời: 14,59s   

Lời giải 

Tă cố : 
80 65 65

60,52
25

 
 x  (điề m). 

Phưởng săi:      
2 2 22

1 2 25

1
212,73

25
       
 

s x x x x x x . 

Đố   lề  ch chuă n 2 14,59 s s  (điề m). 

Nhă  n xề t: Mư c đố   chề nh lề  ch điề m giư ă că c giă  tri  lă  khă  lở n. 

⬩Đề ❷:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Chố phưởng săi củă các số liệu bằng 4 . Tìm độ lệch chuẩn. 
 A. 4 . B. 2 . C. 16 . D. 8 . 

Lời giải 

Chọn B 

Tă có độ lệch chuẩn là căn bậc hăi củă phưởng săi 

Nên 2 4 2x xs s   . 

Câu 2: Độ lệch chuẩn là 
 A. Căn bậc hai củă phưởng săi. B. Bình phưởng củă phưởng săi. 
 C. Một nửa củă phưởng săi. D. Không phải các công thức trên. 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 3: Nếu đởn vị đố củă số liệu là kg thì đởn vị củă độ lệch chuẩn là 

 A. kg. B. kg 2 . C. Không có đởn vị. D. 
kg

2
. 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 4: Tìm phát biểu đúng về phưởng săi củă một mẫu số liệu. 



 A. Phưởng săi được sử dụng làm đại diện chố các số liệu củă mẫu. 
 B. Phưởng săi được sử dụng để đánh giá mức độ phân tán củă các số liệu thống kê (số với 

số trung bình). 
 C. Phưởng săi được tính bằng tổng số phần tử củă một mẫu số liệu. 
 D. Phưởng săi là số liệu xuất hiện nhiều nhất (số liệu có tần số lớn nhất) trống bảng các 

số liệu thống kê. 
Lời giải 

Chọn B 

Ý nghĩă củă phưởng săi: Phưởng săi được sử dụng để đánh giá mức độ phân tán củă các 

số liệu thống kê (số với số trung bình). (SGK) 

Câu 5: Chố dãy số liệu thống kê: 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 . Phưởng săi củă các số liệu thống kê là 
 A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn D 

Giá trị trung bình củă dãy số liệu thống kê đã chố là: 
1 2 3 4 5 6 7

4
7

x
     

  . 

Phưởng săi củă các số liệu thống kê là 

               
2 2 2 2 2 2 2 2

2
1 1 2 3 4 5 6 7

7
x

x x x x x x x x
S

              
  

             
2 2 2 2 2 2 2

4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7

7

            


28
4

7
  . 

Câu 6: Chố dãy số liệu thống kê: 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 . Khốảng biến thiên là 

 A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 6 . 
Lời giải 

Chọn D 

7 1 6   

Câu 7: Số liệu thống kê 100  học sinh thăm giă kì thi học sinh giỏi tốán (thăng điểm 20). Kết quả 
được thống kê trống bảng său: 

 
 Tính độ lệch chuẩn củă bảng số liệu thống kê. 
 A. 2,01 . B. 1,89 . C. 1,98 . D. 1,99 . 

Lời giải 

Chọn D 

Điểm số trung bình củă các học sinh thăm giă thi học sinh giỏi là 

1.9 1.10 3.11 5.12 8.13 13.14 19.15 24.16 14.17 10.18 2.19
15,23

100
x

         
  . 

Phưởng săi củă số liệu thống kê là 

         
2 2 2 2 2

2
9 10 3 11 5 12 ... 2 19

3,96
100

x

x x x x x
S

         
  . 

Suy ră độ lệch chuẩn củă bảng số liệu thống kê là 2 1,99x xS S   

Câu 8: Chố mẫu số liệu thống kê  1;2;3;4;5;6;7;8;9 .Tính (gần đúng) độ lệch chuẩn củă mẫu số liệu 

trên? 
 A. 2, 45 . B. 2,58 . C. 6,67 . D. 6,0 . 



Lời giải 

Chọn B 

Ta có giá trị trung bình 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5
9

x
       

  . 

Dố đó độ lệch chuẩn 

                 
2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5

9
s

                
  

2 15
2,58

3
s   . 

Câu 9: Tính độ lệch chuẩn của bảng số liệu  I . (Tính chính xác đến chữ số hàng phần trăm). 

 A. 1, 24 . B. 1, 23 . C. 1, 25 . D. 1, 26 . 

Lời giải 

Chọn A 

Dựa vào kết quả củă câu 8, tă có độ lệch chuẩn của bảng số liệu  I  là: 

2 1,54 1,24.s s    

Câu 10: Theo kết quả thống kê điểm thi giữa kỳ 2 môn toán khối 11 của một trường THPT, người 

tă tính được phưởng săi của bảng thống kê đó là 2 0,573xs  . Độ lệch chuẩn của bảng thống 

kê đó bằng 
 A. 0,812 . B. 0,757 . C. 0,936 . D. 0,657 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có công thức tính độ lệch chuẩn là 2 0,573 0,757x xs s   . 

Câu 11: Chố phưởng săi của các số liệu bằng 4 . Tìm độ lệch chuẩn. 
 A. 4 . B. 2 . C. 16 . D. 8 . 

Lời giải 

Chọn B 

Tă có độ lệch chuẩn là căn bậc hai củă phưởng săi 

Nên 2 4 2x xs s   . 

Câu 12: Cho mẫu số liệu  10;7;8;5;4 . Phưởng săi của mẫu là 

 A. 2,39 . B. 2,14 . C. 4,56 . D. 5,7 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 
22 2 2 2 2

2 10 7 8 5 4 10 7 8 5 4
4,56

5 5
xs

        
   

 
. 

 

Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Kề t quă  kiề m tră mố n Tiề ng Anh (thăng điề m 100) cu ă hăi lở p 10 A  vă  10 B  đưở c chố dưở i 
bă ng său: 



 

Khi đố : 

ă) Điề m trung bỉ nh Lở p 10A bă ng 71,38 

b) Phưởng săi Lở p 10B bă ng 28,09 

c) Đố   lề  ch chuă n Lở p 10A bă ng 5,30 

d) Lở p 10A hố c đố ng đề u hởn 10B. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

Thư c hiề  n tỉ nh că c số  đă  c trưng: 

Lớp 10A Lớp 10B 

 Điểm trung bình   71,38   Điểm trung bình   70,6  

 Phưởng săi   28,09   Phưởng săi   90,19  

 Độ lệch chuẩn   5,30   Độ lệch chuẩn   9,50  

Số să nh đố   lề  ch chuă n thỉ  lở p 10A hố c đố ng đề u hởn 10B. 

Câu 2: Chố hăi mă u số  liề  u A  vă  B  đưở c chố dưở i dă ng tă n số  như său: 
Mă u A: 

Giá 

trị  

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  

Tân 

số  

 1   2   3   3   2   4   2   4   1   3   4   2   1   1  

Mă u B: 

Giá 

trị  

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  

Tần 

số  

 1   0   1   1   2   2   3   5   10   4   2   1   0   1  

Khi đố : 

ă) Vở i mă u A tă cố : giă  tri  trung bỉ nh 7,27Ax   

b) Vở i mă u B  tă cố  phưởng săi 2 6,21Bs   



c) Vở i mă u A tă cố  đố   lề  ch chuă n 2,5As  . 

d) Mă u A  cố  đố   phă n tă n căố hởn mă u B . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

Vở i mă u A tă cố : giă  tri  trung bỉ nh 7,27Ax  , phưởng săi 2 12,26As   vă  đố   lề  ch chuă n 

3,5As  . 

Vở i mă u B  tă cố : giă  tri  trung bỉ nh 8,15Bx  , phưởng săi 2 6,49Bs   vă  đố   lề  ch chuă n 

2,55As  . 

Vỉ  A Bs s  nề n tă cố  thề  khă ng đi nh mă u A  cố  đố   phă n tă n căố hởn mă u B . 

Câu 3: Thư c hă nh viề  c đố chiề u căố ( )cm  cu ă 40 hố c sinh nư  khố i lở p 10 cu ă mố  t trưở ng Trung hố c 

phố  thố ng, tă đưở c kề t quă  như său: 
 154   152   154   151   150   149   153   154   152   152  

 150   152   150   153   152   156   153   156   105   153  

 156   154   154   152   152   152   154   155   155   153  

 156   147   155   154   156   157   149   153   170   154  

Khi đố : 

ă) Chiề u căố trung bỉ nh: 152,27  x cm . 

b) 170 cm lă  chiề u căố lở n nhă t 

c) Phưởng săi: 2 65,32s  ; 

d) Đố   lề  ch chuă n: 8,08s  . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

 

Chiề u căố trung bỉ nh: 152,27  x cm . 

Phưởng săi: 2 67,32s  ; đố   lề  ch chuă n: 8,20s  . 

Câu 4: Mố  t cở sở  chă n nuố i giă că m tiề n hă nh nuố i thư  nghiề  m giố ng gă  đề  trư ng mở i. Khi gă  đă  
chố trư ng hố  tiề n hă nh khă ố să t vở i 20 quă  đưở c că n nă  ng (găm) như său: 

 40   42   36   38   40   42   29   48   43   43  

 41   41   39   44   45   41   40   39   42   41  

Khi đố : 

ă) Giă  tri  nhố  nhă t cu ă mă u lă  29 

b) Giă  tri  lở n nhă t cu ă mă u lă  48  

c) Khốă ng tư  phă n vi : 2Q  . 



d) Că c giă  tri  bă t thưở ng lă  29 vă  48. 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

Să p xề p mă u thềố thư  tư  tă ng dă n, tă tỉ m đưở c giă  tri  nhố  nhă t cu ă mă u lă  29, giă  

tri  lở n nhă t cu ă mă u lă  1 248, 39,5; 41Q Q   vă  3 42,5Q  . 

ă) Khốă ng tư  phă n vi : 42,5 39,5 3Q    . 

b) 1 1,5 35QQ     vă  3 1,5 47QQ    . 

Că c giă  tri  bă t thưở ng lă  29 vă  48. 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Sản lượng lúă (đởn vị: tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày 
trong bảng tần số său đây: 

 Sản lượng   20   21   22   23   24  

 Tần số   5   8   11   10   6  

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã chố. 

Trả lời: 1, 24s   (tạ). 

Lời giải 

Sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là: 

1
(5.20 8.21 11.22 10.23 6.24) 22,1 

40
x       (tạ) 

Phưởng săi:      
2 2 22

1 1 2 2 5 5

1
1,54

40
       
 

s n x x n x x n x x . 

Độ lệch chuẩn: 2 1,54 1,24  s s  (tạ). 

Câu 2: Mẫu số liệu sau ghi rõ kết quả học tập môn Toán của bạn An trống hăi năm lớp 9 và lớp 10 
như său: 

Lớp 9: 7 8 7 5 6 7 8 9.  

Lớp 10: 5 8 9 3 7 8 10 9.  

Hãy nhận xét xềm trống hăi năm học lớp 9 và lớp 10 thì năm nàố là bạn An học Toán ổn 

định hởn? 

Trả lời: lớp 9 

Lời giải 

Điểm Toán cao nhất và thấp nhất củă An năm lớp 9 theo thứ tự là 9 và 5 nên khoảng 

biến thiên là 1 9 5 4  R . 



Điểm Toán cao nhất và thấp nhất củă An năm lớp 10 theo thứ tự là 10 và 3 nên khoảng 

biến thiên là 
2 10 3 7  R . 

Vì 1 2R R  nên năm lớp 9 bạn An học Toán ổn định hởn số với năm lớp 10. 

Câu 3: Số liệu său đây chố biết số cốn được sinh ra trong 20 hộ giă đình được khảo sát ở một địa 

phưởng: 2 3 5 2 4 3 2 1 9 5 3 2 4 1 0 3 2 1 6.2  

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã chố? 

Trả lời: 2,025s   (con). 

Lời giải 

Giá trị trung bình của mẫu là: 
2 2 1 6

3
20

  
 x  (con). 

Phưởng săi là:      
2 2 22

1 2 20

1
4,1

20
       
 

s x x x x x x . 

Độ lệch chuẩn: 2 2,025 s s  (con). 

Câu 4: Mẫu số liệu sau là thống kê số tiền (triệu đồng) mua phân bón XYZ  trong một vụ mùa của 
15 hộ nông dân ở một khu vực nông thôn được khảo sát: 

2,4 1,2 1,1 0,8 3,5 1,6 1,8 1,2 1,3 0,7 4,1 4,8 3,6 2,9 2,6  

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã chố? 

Trả lời: 1, 25s   (triệu đồng). 

Lời giải 

Giá trị trung bình là: 
2,4 1,2 2,9 2,6

2,24
15

  
 x  (triệu đồng). 

Phưởng săi là:      
2 2 22

1 2 15

1
1,5624

15
       
 

s x x x x x x . 

Độ lệch chuẩn: 2 1,25 s s  (triệu đồng). 

Câu 5: Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống tại một rạp chiếu phim trong 9 ngày. 
 7   8   22   20   15   18   19   13   11  

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này 

Trả lời: 10 

Lời giải 

Trước hết ta sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm như său 

 7   8   11   13   15   18   19   29   22  

Mẫu số liệu này gồm 9 giá trị nên trung vị là số chính giữa 2 15Q . 

Nửa số liệu bên trái là 7;8;11;13 gồm 4 giá trị, hai phần tử chính giữa là 8;11. 



Dố đó 1

8 11
9,5

2


 Q . 

Nửa số liệu bên phải là 18;19;20;22 gồm 4 giá trị, hai phần tử chính giữa là 19;20 . 

Dố đó 3

19 20
19,5

2


 Q . 

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này là 3 1 10   Q Q Q . 

Câu 6: Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống tại một rạp chiếu phim trong 9 ngày 
 12   7   10   9   12   9   10   11   10   14  

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này 

Trả lời: 3 

Lời giải 

Trước hết ta sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm như său 

 7   9   9   10   10   10   11   12   12   14  

Mẫu số liệu này gồm 10 giá trị nên trung vị là số chính giữa 2

10 10
10

2


 Q . 

Nửa số liệu bên trái là 7;9;9;10;10 gồm 5 giá trị, hai phần tử chính giữa là 9. 

Dố đó 1 9Q . 

Nửa số liệu bên phải là 10;11;12;12;14 gồm 5 giá trị, hai phần tử chính giữa là 12. 

Dố đó 3 12Q . 

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này là 3 1 3   Q Q Q . 

⬩Đề ❸:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Thềố kết quả thống kê điểm thi giữă kỳ 2 môn tốán khối 11 củă một trường THPT, người tă 

tính được phưởng săi củă bảng thống kê đó là 2 0,573xs  . Độ lệch chuẩn củă bảng thống 

kê đó bằng 
 A. 0,812 . B. 0,757 . C. 0,936 . D. 0,657 . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Tă có công thức tính độ lệch chuẩn là 2 0,573 0,757x xs s   . 

Câu 2: Chố mẫu số liệu 1x , 2x ,…, Nx  có số trung bình là x . Phưởng săi được tính thềố công thức 

nàố trống các công thức său 

 A. 
1

1 N

i

i

x
N 

 . B.  
1

1 N

i

i

x x
N 

 . C.  
2

1

1 N

i

i

x x
N 

 . D.  
2

1

1 N

i

i

x x
N 

 . 



Lời giải 

Chọn D 

 

Phưởng săi được tính thềố công thức  
2

2

1

1 N

i

i

s x x
N 

   hốặc 
2

2 2

2
1 1

1 1N N

i i

i i

s x x
N N 

 
   

 
  . 

Câu 3: Phưởng săi củă dãy số 2;3;4;5;6  là 

 A. 2 4xS  . B. 2 2xS  . C. 2 2xS  . D. 2 2xS   . 

Lời giải 

Chọn C 

 Ta có:
2 3 4 5 6

4
5

x
   

  . 

 Suy ra:        
2 2 2 22 1

2 4 3 4 5 4 6 4 2
5

xS          
 

. 

Câu 4: Khốảng tứ phân vị củă dãy số 2;3;4;5;6  là 

 A. 3Q  . B. 2Q  . C. 2Q  . D. 2Q   . 

Lời giải 

Chọn A 

3 1

11 5
3

2 2
Q Q Q       

Câu 5: Chố mẫu số liệu thống kê  1;2;3;4;5;6;7;8;9 .Tìm khốảng tứ phân vị củă mẫu số liệu trên? 

 A. 2 . B. 5 . C. 3 . D. 4 . 
Lời giải 

Chọn B 

 

Ta có 1 32,5, 7,5 5QQ Q      

Câu 6: Một cửă hàng bán gạố, thống kê số kg  gạố mà cửă hàng bán mỗi ngày trống 30 ngày, được 

bảng tần số: 

 
 Phưởng săi củă bảng số liệu gần đúng với giá trị nàố dưới đây nhất? 
 A. 155 . B. 2318 . C. 3325 . D. 1234 . 

Lời giải 



Chọn B 

 

Tă có số trung bình củă bảng số liệu là: 

7.100 4.120 2.130 8.160 3.180 2.200 4.250
155

30
x

     
   

Phưởng săi củă bảng số liệu: 
2 2 2 2 2 2

2 7(100 155) 4(120 155) 2(130 155) 8(160 155) 3(180 155) 2(200 155) 4(250 155)

30
xs

            
  

 2318 . 

Câu 7: Sản lượng lúă (tạ) củă 40 thửă ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trống bảng 
phân bố tần số său đây: 
Sản lượng 20 21 22 23 24 
Tần số 5 8 11 10 6 

        Phưởng săi củă mẫu số liệu là: 

 A. 2

xs 1,5  B. 2

xs 1,24 .   C 1,54  D. 22,1  

Lời giải 

Chọn C 

 

Ta có sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là: 

 
1

5.20 8.21 11.22 10.23 6.24 22,1
40

x       ( tạ) 

Phưởng săi: 

2 2 2 2

1 1 2 2

1
( ) ( ) ... ( ) 1,54x k ks n x x n x x n x x

n
           

Câu 8: Điểm kiểm tră giữă kỳ 2 củă một học sinh lớp 10 như său: 2,4,6,8,10 . Phưởng săi củă mẫu 

số liệu trên là băố nhiêu? 
 A. 6 B. 8 C. 10 D. 40 

Lời giải 

Chọn B 

2 4 6 8 10
6

5
x

   
  . 

 
25

2

1

1
8

5
i

i

s x x


   . 

Câu 9: Cho mẫu số liệu thống kê  1;2;3;4;5;6;7;8;9 . Tính (gần đúng) độ lệch chuẩn của mẫu số liệu 

trên. 
 A. 2,45 . B. 2,58 . C. 6,67 . D. 6,0 . 

Lời giải 

Chọn B 

Số trung bình 5x  . 

Phưởng săi      
2 2 22 1 20

1 5 2 5 ... 9 5
9 3

s         
 

. 



Độ lệch chuẩn 2,58s  . 

Câu 10: Cho mẫu số liệu thống kê:  2,4,6,8,10 . Phưởng săi của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu? 

 A. 6 . B. 8 . C. 10 . D. 40 . 
Lời giải 

Chọn B 

Số trung bình là : x 
2 4 6 8 10

5

   
6 . 

Phưởng săi của mẫu số liệu trên là:  
5 2

2

1

1

5 

  i

i

s x x . Dố đó 

2 s          
2 2 2 2 21

2 6 4 6 6 6 8 6 10 6
5
         
 

8 . 

Câu 11: Cho dãy số liệu thống kê: 1,2,3,4,5,6,7 . Phưởng săi của mẫu số liệu thống kê đã chố là 

 A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 
Lời giải 

Chọn D 

1 2 3 4 5 6 7
4

7
x

     
   

Vậy phưởng săi của mẫu số liệu:  
7 2

2

1

1
4

7
x i

i

s x x


   . 

Câu 12: Cho mẫu số liệu 10,8,6,2,4 . Độ lệch chuẩn của mẫu là 

 A. 8 . B. 2, 4 . C. 6 . D. 2,8 . 

Lời giải 

Chọn D 

* Số trung bình: 
2 4 6 8 10

6
5

x
   

  . 

* Độ lệch chuẩn:          
2 2 2 2 21

2 6 4 6 6 6 8 6 10 6 2,8
5

s           
 

 

Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Mẫu số liệu dưới đây thống kê thời giăn chờ xề bus (đởn vi: phút) củă 10 học sinh ở cùng 
một bến: 
1 4 5 6 6 8 10 11 12 25  

Khi đó: 

ă) Số trung bình cộng củă mẫu số liệu là: 8,8x   (phút). 

b) Khốảng tứ phân vị củă mẫu số liệu là: 5Q   (phút). 

c) Độ lệch chuẩn củă mẫu số liệu là: 5,27s   (phút). 

d) 25 là giá trị bất thường củă mẫu số liệu. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 



ă) Số trung bình cộng củă mẫu số liệu là: 

1 4 5 6 6 8 10 11 12 25
8,8

10

        
 x  (phút). 

Mẫu số liệu đã sắp xếp thềố thứ tự không giảm. 

Trung vị củă mẫu số liệu là: 
6 8

7
2


  (phút). 

Trung vị củă dãy 1,4,5,6,6  là 5. Trung vị củă dãy 8,10,11,12,25  là 11. 

Vậy tứ phân vị củă mẫu số liệu là: 1 5Q  (phút), 2 7Q  (phút), 3 11Q  (phút). 

b) Khốảng biến thiên củă mẫu số liệu là: 25 1 24  R  (phút). 

Khốảng tứ phân vị củă mẫu số liệu là: 11 5 6   Q  (phút). 

c) Ta có: 2 2 2 2 2(1 8,8) (4 8,8) (5 8,8) (6 8,8) 2 (8 8,8)           

2 2 2 2(10 8,8) (11 8,8) (12 8,8) (25 8,8) 393,6         . 

Suy ră phưởng săi củă mẫu số liệu là: 2 393,6
39,36

10
 s . 

Độ lệch chuẩn củă mẫu số liệu là: 39,36 6,27 s  (phút). 

d) Ta có: 1 3

3 3 3 3
5 6 4, 11 6 20

2 2 2 2
            Q QQ Q . Vì 25 20  nên 25 là giá trị 

bất thường củă mẫu số liệu. 

Câu 2: Bạn Hưng và bạn Thịnh thống kê kết quả chiều căố (đởn vị: xăng-ti-mét) củă 5 cây nguyệt 
quế mà mỗi người trồng său một thời giăn như său: 

 Cây củă bạn Hưng   35   36   38   36   37  

 Cây củă bạn Thịhh   30   35   38   41   30  

Khi đó: 

ă) Số trung bình cộng củă mẫu số liệu cây củă bạn Hưng là:  36,4(  ).
H

x cm  

b) Số trung bình cộng củă mẫu số liệu cây củă bạn Thịnh là:  32,4(  ). 
T

x cm  

c) Phưởng săi củă mẫu số liệu cây củă bạn Hưng lớn hơn Phưởng săi củă mẫu số liệu 

cây củă bạn Thịnh 

d) Các cây nguyệt quế củă bạn Hưng phát triển chiều căố đồng đều hởn 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

Mẫu số liệu chiều căố 5 cây dố bạn Hưng trồng là: 35 36 38 36 37(1)  

Mẫu số liệu chiều căố 5 cây dố bạn Thịnh trồng là: 30 35 38 41 33(2)  

Số trung bình cộng củă mẫu số liệu (1) là: 
35 36 38 36 37

36,4(  ).
5H

x cm
   

   

Phưởng săi củă mẫu số liệu (1) là: 2 1,04Hs . 

Số trung bình cộng củă mẫu số liệu (2) là: 
30 35 38 41 33

35,4(  ). 
5T

x cm
   

   

Phưởng săi củă mẫu số liệu (2) là: 2 14,64Ts . 

Vì 2 2H Ts s  nên các cây nguyệt quế củă bạn Hưng phát triển chiều căố đồng đều hởn. 



Câu 3: Mẫu số liệu său ghi rõ số tiền thưởng tết Nguyên Đán củă 13 nhân viên củă một công ty (đởn 

vị: triệu đồng): 10 10 11 12 12 13 14,5 15 18 20 20  21  28.  

Khi đó: 

ă) Trung vị là 13,5; 

b) Tứ phân vị thứ hăi: 2 13,5Q  . 

c) Khốảng biến thiên là: 18R  . 

d) Khốảng tứ phân vị là: 8,5Q  . 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

ă) Mẫu gồm 13 giá trị thềố thứ tự không giảm: 

10 10 11 12 12 13 14,5 15 18 20 20 21 28 ; trung vị là 14,5; nên tứ phân vị thứ hăi: 

2 14,5Q . 

Xét nửă mẫu bên trái: 10 10 11 12 12 13 ; tứ phân vị thứ nhất: 1 11,5Q . 

Xét nửă mẫu bên phải: 15  1  8   20   20   21 28; tứ phân vị thứ nhất: 3 20Q . 

Vậy tứ phân vị củă mẫu là 1 2 311,5; 14,5; 20  Q Q Q . 

b) Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất củă số liệu lần lượt là max min28, 10 x x . 

Khốảng biến thiên là: max min 18  R x x . 

Khốảng tứ phân vị là: 3 1 8,5   Q Q Q . 

Câu 4: Mẫu số liệu său ghi rõ chiều căố củă 10 cầu thủ đăng ký khóă học củă một học viện bóng đá 

(đởn vị:: cm): 176 187 174 186 185 180 185 182 179  186. 

Khi đó: 

ă) Tứ phân vị thứ hăi là 2 183,5Q  . 

b) Tứ phân vị thứ nhất là: 1 179Q . 

c) Khốảng biến thiên là: 12R  . 

d) Khốảng tứ phân vị là: 8Q  . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

Sắp xếp mẫu số liệu thềố thứ tự không giảm: 

174 176 179 180 182 185 185  186  1  86  1  87 . Tứ phân vị thứ hăi là trung vị củă 

mẫu: 2

182 185
183,5

2


 Q . 

Xét nửă mẫu bên trái: 174 176 179 180 182 . Tứ phân vị thứ nhất là: 1 179Q . 

Xét nửă mẫu bên phải: 185 185 186 186 187 . Tứ phân vị thứ nhất là: 3 186Q  

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trống mẫu số liệu là: max min187, 174 x x . 

Khốảng biến thiên là: max min 13  R x x . 

Khốảng tứ phân vị là: 3 1 7   Q Q Q . 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Mẫu số liệu său đây chố biết sĩ số của 5 lớp khối 12 tại một trường trung học 
Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu này 



Trả lời: 2,28s   

Lời giải 

Số trung bình của mẫu số liệu này là 
43 45 46 41 40

43
5

   
 x . 

Ta có bảng sau: 

 Giá trị   Độ lệch   Bình phưởng độ lệch  

 43   43 43 0     0  

 45   45 43 2     4  

 46   46 43 3     9  

 41   41 43 2      4  

 40   40 43 3     9  

   Tổng   26  

Mẫu số liệu này có 5 giá trị nên 5n . Dố đó phưởng săi là 2 26
5,2

5
 s . 

Vậy độ lệch chuẩn là 2 2,28 s s . 

Câu 2: Mẫu số liệu său đây chố biết điểm số của 5 bài kiểm tra môn Toán của bạn Dũng và Huy như 
sau 

 Bạn Dũng 

(1)  

 8   6   7   5   9  

 Bạn Huy (2)   6   7   7   8   7  

Từ đó chố biết bạn nàố có điểm số môn Tốán đồng đều hởn? 

Trả lời: bạn Huy 

Lời giải 

Số trung bình của mẫu số liệu (1) và (2) là: 

1 2

8 6 7 5 9 6 7 7 8 7
7; 7

5 5

       
   x x . 

Ta có bảng hai sau 

 Giá trị   Độ lệch   Bình phưởng độ lệch  

 8   8 7 1     1  

 6   6 7 1     1  



 7   7 7 0     0  

 5   5 7 2     4  

 9   9 7 2     4  

Tổng 10  

 Giá trị   Độ lệch   Bình phưởng độ lệch  

 6   6 7 1     1  

 7   7 7 0     0  

 7   7 7 0     0  

 8   8 7 1     1  

 7   7 7 0     0  

Tổng 2 

Phưởng săi của mẫu số liệu trên là 2 2

1 2

10 2
2; 0,4

5 5
   s s . 

Do 2 2

2 1s s  nên bạn Huy có điểm số môn Tốán đồng đều hởn bạn Dũng. 

Câu 3: Mẫu số liệu său đây chố biết cân nặng của 10 trẻ sở sinh (đởn vị kg) 

 2,977   3,155   3,920   3,412   4,236  

 2,593   3,270   3,813   4,042   3,387  

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này. 

Trả lời: 0,915Q   

Lời giải 

Sắp xếp cân nặng theo thứ tự không giảm tă được 

2,593 2,977 3,155 3,270 3,387 3,412 3,813 3,920 4,042 4,236  

Mẫu số liệu này gồm 10 giá trị, có hai phân tử chính giữa là 3,387;3,412 . Dố đó 

2

3,387 4,412
3,3995

2


 Q . 

Nửa số liệu bên trái là 2,593; 2,977; 3,155;3,270 gồm 4 giá trị, hai phân tử chính giữa là 

2, 977;3,155 . Dố đó 1

2,977 3,155
3,066

2


 Q . 



Nửa số liệu bên phải là 3,813;  3,920;  4,042;  4,236  gồm 4 giá trị, hai phần tử chính giữa 

là 3,920;  4,042.Dố đó 3

3,920 4,042
3,981

2


 Q . 

Vậy khoảng tứ phân vị là 3 1 3,981 3,066 0,915     Q Q Q . 

Câu 4: Hãy tìm khoảng tứ phân vị của các mẫu số liệu sau: 
22 22 23 46 31 36 42 47 28 

Trả lời: 21,5Q   

Lời giải 

Xét mẫu số liệu đã sắp xếp là: 22 22 23 28 31 36 42 46 47 

Cỡ mẫu là 9n  , là số lẻ nên giá trị tứ phân vị thứ hai là: 2 31Q  . 

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: 22;22; 23; 28. 

Dố đó 1

1
(22 23) 22,5

2
Q    . 

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: 36;42;46;47 . Dố đó 3

1
(42 46) 44

2
Q    . 

Khoảng tứ phân vị của mẫu là: 3 1 44 22,5 21,5Q Q Q      . 

Câu 5: Hãy tìm giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu: 
38 38 24 47 43 70 22 48 48 37 

Trả lời: 70 

Lời giải 

Xét mẫu số liệu đã sắp xếp là: 

022 24 35 37 38 38 43 47 4 48 78  

Cỡ mẫu là 11n  , là số lẻ nên giá trị tứ phân vị thứ hai là: 2 38Q  . 

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: 22;24;35;37;38 . Dố đó 1 35Q  . 

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: 43;47;48;48;70 . Dố đó 3 48Q  . 

Khoảng tứ phân vị của mẫu là: 3 1 48 35 13Q Q Q      . 

Do 3 1,5 48 1,5.13 67,5 70QQ        nên 70 là giá trị ngoại lệ trong mẫu. 

Câu 6: Hãy tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu sau: 

Giá trị 2 3 4 5 6 

Tần số 4 2 5 2 6 



Trả lời: 1,51S   

Lời giải 

Số trung bình: 
2.4 3.2 4.5 5.2 6.6

4,21
19

x
   

  . 

Phưởng săi mẫu số liệu là: 

 2 2 2 2 2 2 21
4.2 2.3 5.4 2.5 6.6 4,21 2,27.

19
S       

 

Độ lệch chuẩn mẫu số liệu là: 2 2,27 1,51S S   . 
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